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A. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm).

Câu 1:  Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = 
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 + 
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, g(x) = -
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A.  f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.              

B.  f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.         

C.  f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.

D.  f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ.
Câu 2:  Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.  
[image: image4.wmf]$

x 
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 Q, 4x2 - 1 = 0.                   

B.  
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n 
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 N, n2 + 1 chia hết cho 4.

C.  
[image: image8.wmf]"

n 
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 N, n2 > n.

D.  
[image: image10.wmf]"

x 
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 R, (x - 1)2 
[image: image12.wmf]¹

 x - 1.           
Câu 3:  Cho tam giác ABC với A(4; 3), B(-5; 6), C(-4; -1). Toạ độ trực tâm H của tam giác ABC là

A.  (-3; 2).
B.  (-3; -2).             

C.  (3; -2).            
D.  (3; 2).      
Câu 4:  Cho tam giác ABC vuông tại A; AB = a, BC = 2a. Tích vô hướng 
[image: image13.wmf]AC
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[image: image14.wmf]CB
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 bằng

A.  a2.          
B.  -3a2.          
C.  -a2.
D.  3a2.          
Câu 5:  Hàm số nào sau đây có tập xác định là 
[image: image15.wmf]¡
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A.  y = 
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B.  y = 
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C.  y = 
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D.  y = 
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Câu 6:  Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng.

A.  Số 141 chia hết cho 3 
[image: image20.wmf]Þ

 141 chia hết cho 9.

B.  81 là số chính phương 
[image: image21.wmf]Þ

 
[image: image22.wmf]81

 là số nguyên.

C.  7 là số lẻ 
[image: image23.wmf]Þ

 7 chia hết cho 2.

D.  3.5 = 15 
[image: image24.wmf]Þ

 Bắc Kinh là thủ đô của Hàn Quốc.
Câu 7:  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, các vectơ đơn vị là 
[image: image25.wmf]i

 và 
[image: image26.wmf]j

. Tập hợp các điểm M sao cho 
[image: image27.wmf]OM

 = (2cost + 3)
[image: image28.wmf]i

 + (2 – cost)
[image: image29.wmf]j

 là

A.  Đoạn thẳng IJ của đường thẳng y = -
[image: image30.wmf]2
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x + 
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 với I(1; 3), J(5; 1).

B.  Đường thẳng y = -
[image: image32.wmf]2
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x + 
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C.  Phần đường thẳng y = -
[image: image34.wmf]2
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x + 
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7

 trừ điểm J(5; 1).

D.  Phần đường thẳng y = -
[image: image36.wmf]2
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x + 
[image: image37.wmf]2
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 trừ điểm I(1; 3).
Câu 8:  Cho hai số thực a và b thỏa mãn a < b, cách viết nào sau đây là đúng.

A.  {a} 
[image: image38.wmf]Î

 [a; b].           
B.  a 
[image: image39.wmf]Î

 (a; b]. 

C.  a 
[image: image40.wmf]Ì

 [a; b].        
D.  {a} 
[image: image41.wmf]Ì

 [a; b].          
Câu 9:  Cho hàm số y = f(x) = 
[image: image42.wmf]2
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 với x > 1. Gía trị nào của x thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất

A.  4.          
B.  2.          
C.  3.          
D.  
[image: image44.wmf]2

5

.
Câu 10:  Cho a + b = 1. Gía trị lớn nhất của B = ab2 bằng

A.  
[image: image45.wmf]27
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 , b = 
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B.  
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  khi a = 
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 , b = 
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C.  
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  khi a = 
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D.  
[image: image54.wmf]27
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  khi a = 
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2

 , b = 
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Câu 11:  Cho A = {2; 5}, B = {2; 3; 5}. Tập hợp A 
[image: image57.wmf]È

 B bằng tập hợp nào sau đây?

A.  {2; 3; 5}.          
B.  {2; 5}.        

C.  {2; 3}.           
D.  {5}.
Câu 12:  Gía trị nào của m thì phương trình mx2 + 2(m + 3)x + m = 0 có hai nghiệm phân biệt cùng dấu

A.  m < -
[image: image58.wmf]2
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B.  m > -
[image: image59.wmf]2
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 và m 
[image: image60.wmf]¹

 0.           

C.  -
[image: image61.wmf]2
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 < m < 0. 
D.  m 
[image: image62.wmf]¹

 0.            
Câu 13:  Cho phương trình (x2 + 9)(x - 9)(x + 9) = 0. Phương trình nào sau đây tương đương với phương phương trình đã cho?

A.  x + 9 = 0.           
B.  x - 9 = 0.           

C.  (x - 9)(x + 9) = 0. 
D.  x2 + 9 = 0.           
Câu 14:  Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào sai?

A.  a > 0, b > 0, ta có a + b 
[image: image63.wmf]£
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B.  a > b > 0 
[image: image65.wmf]Þ
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C.  a2 + b2 + ab < 0 
[image: image68.wmf]"
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[image: image69.wmf]Î

 
[image: image70.wmf]¡
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D.  a2 + b2 + c2 
[image: image71.wmf]³

 ab + bc + ca, 
[image: image72.wmf]"

a, b, c 
[image: image73.wmf]Î
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Câu 15:  Cho hình vuông ABCD có tâm O. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai

A.  
[image: image75.wmf]AD
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 + 
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 = -
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image78.wmf]CA
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B.  
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 = 4
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C.  
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 + 
[image: image83.wmf]AD
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 = 2
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D.  
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Câu 16:  Cho các tập hợp sau
M = {1; 2; 3}, N = {x 
[image: image88.wmf]Î

 N / x < 4}, P = (0; +
[image: image89.wmf]¥

), Q = {x 
[image: image90.wmf]Î

 R / 2x2 - 7x + 3 = 0}. 

Chọn kết quả đúng nhất

A.  M 
[image: image91.wmf]Ì

 N; M 
[image: image92.wmf]Ì

 P; Q 
[image: image93.wmf]Ì

 P.     
B.  N 
[image: image94.wmf]Ì

 P; Q 
[image: image95.wmf]Ì

 P. 

C.  M 
[image: image96.wmf]Ì

 N.         
D.  M 
[image: image97.wmf]Ì

 N; M 
[image: image98.wmf]Ì

 P.        
Câu 17:  Trong các hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng (-1; 0)

A.  y = x.           
B.  y = |x|.           

C.  y = x2. 
D.  y = 
[image: image99.wmf]1
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Câu 18:  Số nghiệm của phương trình x2 + 3x + 1 = (x + 3)
[image: image100.wmf]1
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A.  3.         
B.  1.         
C.  4.
D.  2.        
Câu 19:  Cho tam giác ABC cân đỉnh A, 
[image: image101.wmf]µ
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 = 300, BC = 6, M là điểm thuộc BC sao cho MC = 2MB. Tính 
[image: image102.wmf]MA
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A.  4.           
B.  20.             
C.  2
[image: image104.wmf]3
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D.  4
[image: image105.wmf]3
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Câu 20:  Cho tam giác ABC. Nếu điểm D thỏa mãn hệ thức: 
[image: image106.wmf]MA
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 + 2
[image: image107.wmf]MB
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 - 3
[image: image108.wmf]MC
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 = 
[image: image109.wmf]CD
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 với M tùy ý thì D là đỉnh của hình bình hành:

A.  ABED với E là trung điểm của BC. 
B.  ABCD.           

C.  ACED với B là trung điểm của EC.
D.  ACBD.            
Câu 21:  Cho y = 
[image: image110.wmf]32
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. Gía trị nào của a để y xác định với mọi x > -1

A.  a 
[image: image111.wmf]£

 1.         
B.  a 
[image: image112.wmf]£

 -
[image: image113.wmf]3
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C.  a < 1.
D.  a < -
[image: image114.wmf]3
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Câu 22:  Cho tam giác ABC có A(1; -1), B(5; -3) và C 
[image: image115.wmf]Î

 Oy, trọng tâm G 
[image: image116.wmf]Î

 Ox. Tọa độ điểm C là

A.  (0; 2).
B.  (2; 0).           

C.  (0; -4).          
D.  (0; 4).
Câu 23:  Gía trị nào của m thì phương trình mx2 – 2(m – 2)x + m – 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu  


A.  m 
[image: image117.wmf]³

 3.            
B.  m < 3.           

C.  0 < m < 3.
D.  m < 0.          
Câu 24:  Cho các vec-tơ 
[image: image118.wmf]OA

 = (1; 2) và 
[image: image119.wmf]OB

 = (2; 1), biết 
[image: image120.wmf]MA

 = 2
[image: image121.wmf]MB

. Khi đó độ dài vec-tơ 
[image: image122.wmf]OM
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 là

A.  4. 
B.  1.         
C.  3.           
D.  2.         
Câu 25:  Phương trình (mx + 2)(x + 1) = (mx + m2)x có nghiệm duy nhất khi m là

A.  m 
[image: image123.wmf]¹

 -1 và m 
[image: image124.wmf]¹

 0.  
B.  m 
[image: image125.wmf]¹

 -1 và m 
[image: image126.wmf]¹

 2.     

C.  m 
[image: image127.wmf]¹

 1 và m 
[image: image128.wmf]¹

 -2.     
D.  m 
[image: image129.wmf]¹

 2 và m 
[image: image130.wmf]¹

 0.      
Câu 26:  Trong hệ trục (O; 
[image: image131.wmf]i
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, 
[image: image132.wmf]j
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), tọa độ của vec-tơ 
[image: image133.wmf]u
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 = 3
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 + 2
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 là

A.  
[image: image136.wmf]u

r

 = (-2; -3).          
B.  
[image: image137.wmf]u

r

 = (3; 2).        

C.  
[image: image138.wmf]u
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 = (2; 3).
D.  
[image: image139.wmf]u

r

 = (-3; 2).         
Câu 27:  Phương trình (m + 2)x2 + 2(3m – 2)x + m + 2 = 0 có nghiệm kép x = 1 khi giá trị m là

A.  2.         
B.  1.         
C.  0.         
D.  -1.
Câu 28:  Parabol y = -4x - 2x2 có đỉnh là

A.  I(-1; 2).                      B.  I(1; 6).                        C.  I
[image: image140.wmf]17
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Câu 29:  Tổng 
[image: image142.wmf]MN
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 + 
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 + 
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 bằng

A.  
[image: image147.wmf]MP
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B.  
[image: image148.wmf]MR
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C.  
[image: image149.wmf]MN
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D.  
[image: image150.wmf]PR
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Câu 30:  Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua điểm M(1; -1) và có trục đối xứng x = 2 là

A.  y = x2 - 4x + 2.        
B.  y = 2x2 + x + 2.        

C.  y = -x2 + 2x + 2.        
D.  y = x2 - 3x + 2.        

B. TỰ LUẬN: (4 điểm).

Bài 1: (2 điểm).

Cho phương trình x2 - 2(m - 1)x + m - 3 = 0, với m là tham số thực

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện x
[image: image151.wmf]2
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 + x
[image: image152.wmf]2
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 = 10.

Bài 2: (1,5 điểm).

Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 2a, đáy lớn BC = 3a, đáy nhỏ AD = a 

1) Tính các tích vô hướng 
[image: image153.wmf]AB

.
[image: image154.wmf]CD

, 
[image: image155.wmf]BD

.
[image: image156.wmf]BC

.

2) Gọi I là trung điểm CD. Tính góc của AI và BD.

Bài 3: (0,5 điểm).

Cho các số thực không âm a, b. Chứng minh rằng: 
[image: image157.wmf]2
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